
STT Mã sản phẩm
Hình ảnh 
sản phẩm

Màu sắc
Quy cách 'mm'

( Dài x Rộng x Dày )

Đơn giá
VNĐ/M 
Dài/Cái

Đơn giá 
VNĐ/Thanh

1 Đà nhựa 401 Brown
2500 x 50 x 15

              39,000 97,500             

2 Đà nhựa IN50 White
2500 x 50 x 15

              39,000 97,500             

1
Đà gỗ nhựa 
SW_F40H25

Black 40x25x2200               50,000 110,000           

2
Đà gỗ nhựa 
SW_F60H30

Black 60x30x2200               70,000 154,000           

6
Chốt ke nhựa và vít 

đen
SW_CLIP01

2,000                

7
Ke inox

SW_CLIP02
6,000                

8
Ke inox và vít
SW_CLIP03

6,000                

9
Chốt ke inox
SW_CLIP04

10,000              

10
Nắp chụp sàn

SW_EC01
7,000                

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT ANH MINH

Địa chỉ: 114 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: 0828.99.87.99 - 0918.82.56.82
MST: 0315910690
Email: minhnn2016@gmail.com               Website: minhsango.com

Ngày : 28/02/2022 
Xuất xứ: Công nghệ Nhật Bản

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN GỖ NHỰA COMPOSITE 
SOUTH WOOD



11
Nắp chụp sàn

SW_EC02
138 x 22.5 15,000              

3 Nắp chụp lam
Wood, 
Coffee

SW 100 x 50               35,000 

4 Nắp chụp cột, trụ
Wood, 
Coffee

SW 90 x 90             250,000 

5 Nắp chụp cột, trụ
Wood, 
Coffee

SW 120 x 120             279,000 

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 28/02/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đơn đặt hàng.
- Lần 2: Thanh toán thêm 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.
- Còn lại: Thanh toán ngay sau khi thi công nghiệm thu công trình hoặc ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng 

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư. Chưa bao gồm vận chuyển ( giao hàng tại kho), thuế VAT 10%.

Ghi chú:


